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01 Tr   Thứ Sáu đầu tháng  

Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13, 54-58 

Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gmtsht  

Rm 8, 1-4; Mt 5, 13-19 

02 X  Thứ Bảy đầu tháng 

Lv 25, 1.8-17; Mt 14, 1-12   

     Tr     Chân phước Gioanna Aza (OP)     

1Pr 4,7b-11; Mc 3, 31-35  

❖ Bổn mạng Tu xá Chân phước Gioanna Aza 

(Thánh Tâm) 

Tất cả những gì Thiên 

Chúa cho phép xảy đến, 

đều vì lợi ích và vì ơn cứu 

độ cho chúng ta.  

(Thánh Catarina Siena 

Đối Thoại 137) 
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03 X    CHÚA NHẬT XVIII TN – TV II 

Gv 1, 2; 2, 21-23;Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12, 13-21  

04 Tr  Thứ Hai đầu tháng 

 Ds 11, 4b-15; Mt 14, 13-21 

 Thánh Gioan Maria Vianney, Lm  

 Giỗ 1 năm chị Terexa Nguyễn Thị Khiết Trinh 

(2024) 

05 X    Thứ Ba đầu tháng   

 Ds 12, 1-13; Mt 14, 22-36 

Cung hiến thánh đường Đức Maria  

(Lễ về Đức Mẹ: Kh 21, 1-5a; Lc 11, 27-28) 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

06 Tr   Thứ Tư đầu tháng  

CHÚA HIỂN DUNG 

Kinh Mân côi Mùa Sáng 

Đn 7, 9-10.13-14; (2Pr 1, 16-19);  

Lc 9, 28b-36  

07 X   Thứ Năm đầu tháng 

       Ds 20, 1-13; Mt 16, 13-23  

       Giữ chay theo NQ 53.1.1 

Buổi chiều: Kinh Chiều I (phụng vụ Phần 

riêng Dòng Đa Minh). Kinh Tối thứ Bảy 

08 Tr  Thứ Sáu              Đnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28   
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          THÁNH ĐA MINH, Lm (OP)  

Is 52, 7-10; 2Tm 4,1-8; Mt 5, 13-19  

(Mt 28,16-20; Lc 10, 1-9) 

❖ Bổn mạng Dòng Đa Minh  

 Cựu BTGT Anna   

Nguyễn Thị Lành, Houston (2009)  

09 X  Thứ Bảy   Đnl 6, 4-13; Mt 17, 14-20 

Th. Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Tntđ (Đ). 

10 X  CHÚA NHẬT XIX TN – TV III              

       Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48               

[THÁNH LAURENSÔ, Pttđ]  

11  Tr   Thứ Hai               Đnl 10, 12-22; Mt 17, 22-27 

Thánh Clara, Tn 

12 X  Thứ Ba         Đnl 31, 1-8; Mt 18, 1-5.10.12-14  

 Thánh Gioan Phanxica, Nt  

 Chị Rosa Hà Thị Thơi (2017)  

13 X  Thứ Tư                    Đnl 34, 1-12; Mt 18, 15-20  

14 Đ    Thứ Năm 

       Gs 3, 7-10a.11.13-17; Mt 18, 21-19,1 

Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm, Tđ 

❖ Bổn mạng chị ĐD Minh Tuyết  
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Buổi chiều: Kinh Chiều - Lễ Đức Mẹ Hồn xác 

Lên trời. Kinh Tối thứ Bảy 

15 Tr   Thứ Sáu          

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI  

Kinh Mân Côi Mùa Mừng 

Kh 11, 19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15, 20-27;   

Lc 1, 39-56  

❖ Bổn mạng Tu viện Đức Mẹ Lên Trời (Sài Gòn), 

Thí điểm Đức Mẹ La Vang (Tây Úc), Cộng đoàn 

Đức Mẹ La Vang (Đà Lạt), Cộng đoàn Đức Mẹ 

La Vang (An Dưỡng)  

❖ Bổn mạng chị Phan Chi, chị Hoàng Nhiệm, 

chị Nguyễn Định, chị Ngô Điểu,  chị Tăng 

Thiêng, chị Phạm Huyền, chị Vũ Hải, chị Túy 

Phượng, chị Hồng Yến, chị BT Kim Phượng, 

chị Mộng Hằng, chị Huỳnh Mai, chị Ngọc 

Mai, chị Phương Trâm, chị Trần Mỵ, chị Thu 

Thảo, chị Phạm Hạnh, chị Minh Ngân, chị 

ĐD Minh Nguyệt, chị Thùy Nhan, chị ĐD 

Kim Phúc(b), chị ĐD Nguyễn Tình, chị Lệ 

Uyên, chị Mỹ Lệ, chị Lê Oanh, chị Xuân 

Hương, chị ĐD Đỗ Hường, chị BT Lương 

Tin, chị Lệ Hằng, chị Tú Trinh, chị Thùy 

Trang(a), chị Đậu Diện, chị Nguyễn Hằng(b), 

chị Vũ Mai, chị Tuyết Hạnh, chị Thu Hiền, 
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chị Vũ Thủy, chị Tố Trinh, chị Hồng Mai, chị 

Kim Nhường, chị Trịnh Bích, chị Ngọc Thủy, 

chị Ng. Thúy Hằng, chị Hoàng Chi, chị Tuyết 

Bình, chị Hải Trúc, chị Nhân Huyên, chị Bích 

Phương, chị Ngọc Hân, chị Anh Đào, chị 

Hồng Huê, chị Thu Trang, chị Lương Hằng, 

chị Minh Trang, chị Lệ Thuyên, chị Ngọc Liên, 

chị Trần Phương, chị Hương Thảo, chị Bích 

Thủy,  chị Tr. Thúy Hằng, chị Kim Thùy, chị 

Mai Sao, chị Thanh Tuyền(a), chị Thái Thành, 

chị Tường Anh, chị Nguyễn Hiên, chị Như 

Mai, chị Nguyễn Thắm, chị Kim Bích, chị Trần 

Huyền, chị Kim Anh(b), chị Hồng Hạnh, chị 

Kim Ngân, chị Phương Thảo, chị Ngọc Bích(c), 

chị Ngọc Mai, chị Nguyễn Huế, chị Thanh 

Tuyền(b), chị Bích Trâm, chị Ngọc Hảo, chị 

Trần Diễm, chị Nguyễn Hoa, chị Ngọc Ánh, 

chị Ngọc Thanh, chị Quỳnh Như, chị Ngọc 

Nhi, chị Trịnh My, chị Thái Nhiễm, chị Ngọc 

Ánh, chị Trần Trà, chị Loan Phương, chị 

Huyền Diệu, chị Thu Trang 

16 X    Thứ Bảy              Gs 24, 14-29; Mt 19, 13-15 

17 X    CHÚA NHẬT XX TN – TV IV 

       Gr 38, 4-6.8-10; Dt 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

 [Thánh Giacintô Balan, Lm, OP (Tr)]  
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Is 6,1-8; Mt 10,7-13]  

❖ Bổn mạng Tu sở Thánh Giaxintô (Tân An)  

18 X  Thứ Hai                  Tl 2, 11-19; Mt 19, 16-22  

       [Cp. Manê, OP] 

19 X  Thứ Ba                Tl 6, 11-24a;  Mt 19, 23-30 

 

20 Tr    Thứ Tư                    Tl 9, 6-15; Mt 20, 1-16a 

Thánh Bêrnarđô, viện phụ, Tsht 

21 Tr  Thứ Năm              Tl 11, 29-39a; Mt 22, 1-14  

Thánh Piô X, Gh 

22 Tr   Thứ Sáu                        Is 9, 1-6; Lc 1, 26-38                                  

Đức Maria Nữ Vương  

❖  Bổn mạng Tu xá Mẹ Trinh Vương  (Thiên Phú) 

❖  Bổn mạng chị Thủy Hằng  

23 X     Thứ Bảy                

        R 2, 1-3.8-11; 4, 13-17; Mt 23, 1-12 

      Tr    Thánh Rosa Lima, Tn (OP)   

 Hc 3, 17-24; Ga 15, 4-11  

❖ Bổn mạng Tu xá Thánh Rosa Lima (Phước 

Tỉnh) 

❖ Bổn mạng chị Hoàng Phụ, chị Trần Thúy, chị 

Trần Côi, chị Nguyễn Đông(a), chị BT Xuân 
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Chỉnh, chị ĐD Ngọc Túy, chị ĐD Kim Anh, 

chị Kim Loan(b), chị Hải Tú, chị Nguyễn 

Hồng  

24  X    CHÚA NHẬT XXI TN – TV I 

               Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; 

              Lc 13, 22-30  

[THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ]  

25 X  Thứ Hai 

1 Tx 1, 1-5.8b-10; Mt 23, 13.15-22 

 Chị Rosa Nguyễn Thị Nhung* (1984)  

 Chị Maria Nguyễn Thị Nguyện (2012)  

26 X    Thứ Ba                      1Tx 2, 1-8; Mt 23, 23-26 

27 Tr   Thứ Tư                    1Tx 2, 9-13; Mt 23, 27-32 

Thánh nữ Mônica 

Hc 26, 1-4.13-16; Lc 7, 11-17 

 Chị Maria Hoàng Thị Suy (2017)  

28 Tr    Thứ Năm                 1Tx 3,7-13; Mt 24, 42-51                    

THÁNH AUGUSTINÔ, Gmtsht.OP 

1Ga 4, 7-16; Mt 23, 8-12 

❖ Bổn mạng Tu sở Augustinô (Kontum)  

29 Đ  Thứ Sáu                   Gr 1, 17-19; Mc 6, 17-29                    

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết    
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30 X  Thứ Bảy               1 Tx 4, 9-11; Mt 25, 14-30 

31 X  CHÚA NHẬT XXII TN – TV II              

       Hc 3, 17-18.20.28-29; Dt 12, 18.19.22-24a; 

       Lc 14, 1.7-14 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


